	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC 2019 – 2020


(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ THI HỌC KÌ I 

MÔN: TIN HỌC 6

Thời gian: 45 phút

Ngày thi: 04/11/2019


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (5đ) Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Thao tác “Nháy nút phải chuột”  được hực hiện như nào?
A. Nhấn nhanh nút chuột trái và thả tay.
B. Nhấn nhanh nút chuột phải và thả tay.

C. Nhấn nhanh hai lần nút chuột trái.
D. Không nhấn bất kỳ nút chuột nào.

Câu 2: Máy tính không thể làm công việc nào sau đây?
A. Thực hiện tính toán.
B. Học tập, giải trí.
C. Suy nghĩ.
D. In thiệp mời.

Câu 3: Phần mềm Windows XP của Microsoft là phần mềm nào dưới đây?
A. Phần mềm quản lí cơ sở dữ liệu.
B. Phần mềm tạo trang web.

C. Hệ điều hành.



D. Chương trình soạn thảo văn bản.

Câu 4: Thiết bị nào dưới đây được dùng để in văn bản hay hình ảnh trên giấy?

A. Màn hình

B. Máy in

C. Đĩa CD

D. Máy quét

Câu 5: Thiết bị nào sau đây là thiết bị ra ?

A. Chuột.

B. Màn hình.

C. Bàn phím.

D. Máy quét.

Câu 6: Trong máy tính người ta chia bộ nhớ thành mấy loại?

A. 4.


B. 3. 


C. 2


D. 1.

Câu 7: Trong các hàng phím, hàng phím quan trọng nhất là hàng phím nào?

A. Hàng phím số.
B. Hàng phím trên.
   C. Hàng phím cơ sở.
  D. Hàng phím dưới.

Câu 8: Gõ phím đúng bằng mười ngón có lợi ích gì?

A. Tốc độ gõ nhanh hơn.



B. Gõ chính xác hơn.

C. Tốc độ gõ nhanh hơn và gõ chính xác hơn.
D. Gõ chậm nhưng chính xác hơn.

Câu 9: Khu vực chính của bàn phím có mấy hàng phím cơ bản?

A. 3 hàng phím.
B. 4 hàng phím.
C. 5 hàng phím.
D. 6 hàng phím.

Câu 10: Mô hình của quá trình ba bước được viết như nào?
A. Nhập – xử lí – xuất.
B. Nhập – xuất – xử lí. 

C. Xuất – xử lí – nhập.
D. Xử lí – nhập – xuất.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?
A. Tệp tin có thể chứa các tệp tin khác.


B. Tệp tin có thể chứa các thư mục.

C. Thư mục có thể chứa các tệp tin và thư mục khác.

D. Thư mục chỉ có thể chứa các tệp tin, không thể chứa các thư mục khác.

Câu 12 : Các thông tin lưu giữ trong máy tính như văn bản, hình ảnh, nhạc,... được gọi là ?
A. Dữ liệu.
B. Thông tin.

C. Phần mềm học tập.
D. Phần cứng.

Câu 13:  Thiết bị vào ra còn có tên gọi khác là?
A. Thiết bị lưu trữ.
B. Thiết bị ra.
C. Thiết bị vào.
D. Thiết bị ngoại vi.

Câu 14: Có mấy dạng thông tin cơ bản?
A. 1.



B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 15: Phần mềm nào là phần mềm hệ điều hành?


A. Mario.





B. Googlechome .


C. Windows XP.




D. Facebook

Câu 16: Các thông tin trong bộ nhớ ngoài sẽ?

A. Được lưu trữ lâu dài

B. Thông tin sẽ mất đi khi tắt máy

C. Chỉ lưu trữ trong quá trình máy tính làm việc
D. Lưu trữ trong một ngày
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Câu 17:   Các dạng thông tin cơ bản là?

A. Âm thanh
B. Văn bản
C. Hình ảnh
D. Câu A, B, C đúng
Câu 18: Các nút lệnh sau nút lệnh nào thoát khỏi cửa sổ làm việc?
A. [image: image1.png]





B. [image: image2.png]





C. [image: image3.png]





D. Tất cả các lệnh trên

Câu 19: RAM còn được gọi là?


  A. Bộ nhớ RAM
B. Bộ nhớ flash
  C. Bộ nhớ trong
D. Bộ nhớ cứng

Câu 20: Thiết bị không có chức năng lưu trữ thông tin là?
A. Đĩa mềm, thiết bị nhớ USB.




B. Đĩa cứng.

C. Đĩa CD/ DVD.






D. Bàn phím

PHẦN II: TỰ LUẬN:(5đ)
Câu 1 (2đ): Phần mềm là gì? Có mấy loại phần mềm?
Câu 2 (3đ): Khi luyện gõ phím 10 ngón tay theo quy định trên 2 bàn tay của em phải đặt ở những phím nào trên hàng phím cơ sở: A  S  D  F   J  K  L  ;

	Phím
	A
	S
	D
	F
	J
	K
	L
	;

	Ngón tay
	
	
	
	
	
	
	
	


Chúc các con làm bài tốt!
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	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC 2019 – 2020


(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ THI HỌC KÌ I 

MÔN: TIN HỌC 6

Thời gian: 45 phút

Ngày thi: 04/11/2019


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (5đ) Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Thao tác “Nháy nút phải chuột”  được hực hiện như nào?

A. Nhấn nhanh nút chuột trái và thả tay.
B. Nhấn nhanh nút chuột phải và thả tay.

C. Nhấn nhanh hai lần nút chuột trái.
D. Không nhấn bất kỳ nút chuột nào.

Câu 2: Khu vực chính của bàn phím có mấy hàng phím cơ bản?

A. 3 hàng phím.
B. 4 hàng phím.
C. 5 hàng phím.
D. 6 hàng phím.

Câu 3: Mô hình của quá trình ba bước được viết như nào?

A. Nhập – xử lí – xuất.
B. Nhập – xuất – xử lí. 

C. Xuất – xử lí – nhập.
D. Xử lí – nhập – xuất.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?

A. Tệp tin có thể chứa các tệp tin khác.


B. Tệp tin có thể chứa các thư mục.

C. Thư mục có thể chứa các tệp tin và thư mục khác.

D. Thư mục chỉ có thể chứa các tệp tin, không thể chứa các thư mục khác.

Câu 5 : Các thông tin lưu giữ trong máy tính như văn bản, hình ảnh, nhạc,... được gọi là ?

A. Dữ liệu.
B. Thông tin.

C. Phần mềm học tập.
D. Phần cứng.

Câu 6:  Thiết bị vào ra còn có tên gọi khác là?

A. Thiết bị lưu trữ.
B. Thiết bị ra.

C. Thiết bị vào.
D. Thiết bị ngoại vi.

Câu 7: Có mấy dạng thông tin cơ bản?

A. 1.



B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 8:  Máy tính không thể làm công việc nào sau đây?

A. Thực hiện tính toán.
B. Học tập, giải trí.
C. Suy nghĩ.
D. In thiệp mời.

Câu 9: Phần mềm Windows XP của Microsoft là phần mềm nào dưới đây?

A. Phần mềm quản lí cơ sở dữ liệu.
B. Phần mềm tạo trang web.

C. Hệ điều hành.



D. Chương trình soạn thảo văn bản.

Câu 10: Thiết bị nào dưới đây được dùng để in văn bản hay hình ảnh trên giấy?

A. Màn hình

B. Máy in

C. Đĩa CD

D. Máy quét

Câu 11 : Thiết bị nào sau đây là thiết bị ra ?

A. Chuột.

B. Màn hình.

C. Bàn phím.

D. Máy quét.

Câu 12: Trong máy tính người ta chia bộ nhớ thành mấy loại?

A. 4.


B. 3. 


C. 2


D. 1.

Câu 13: Trong các hàng phím, hàng phím quan trọng nhất là hàng phím nào?

A. Hàng phím số.
B. Hàng phím trên.
   C. Hàng phím cơ sở.
  D. Hàng phím dưới.

Câu 14: Gõ phím đúng bằng mười ngón có lợi ích gì?

A. Tốc độ gõ nhanh hơn.



B. Gõ chính xác hơn.

C. Tốc độ gõ nhanh hơn và gõ chính xác hơn.
D. Gõ chậm nhưng chính xác hơn.

Câu 15: Phần mềm nào là phần mềm hệ điều hành?


A. Mario.





B. Googlechome .


C. Windows XP.




D. Facebook

Câu 16:  Các thông tin trong bộ nhớ ngoài sẽ?

A. Được lưu trữ lâu dài

B. Thông tin sẽ mất đi khi tắt máy

C. Chỉ lưu trữ trong quá trình máy tính làm việc
D. Lưu trữ trong một ngày
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Câu 17:   Các dạng thông tin cơ bản là?

A. Âm thanh
B. Văn bản
C. Hình ảnh
D. Câu A, B, C đúng
Câu 18: Các nút lệnh sau nút lệnh nào thoát khỏi cửa sổ làm việc?
A. [image: image4.png]





B. [image: image5.png]





C. [image: image6.png]





D. Tất cả các lệnh trên

Câu 19: RAM còn được gọi là?


  A. Bộ nhớ RAM
B. Bộ nhớ flash
  C. Bộ nhớ trong
D. Bộ nhớ cứng

Câu 20: Thiết bị không có chức năng lưu trữ thông tin là?

A. Đĩa mềm, thiết bị nhớ USB.




B. Đĩa cứng.

C. Đĩa CD/ DVD.






D. Bàn phím

PHẦN II: TỰ LUẬN:(5đ)

Câu 1 (2đ): Phần mềm là gì? Có mấy loại phần mềm?

Câu 2 (3đ): Khi luyện gõ phím 10 ngón tay theo quy định trên 2 bàn tay của em phải đặt ở những phím nào trên hàng phím cơ sở: A  S  D  F   J  K  L  ;

	Phím
	A
	S
	D
	F
	J
	K
	L
	;

	Ngón tay
	
	
	
	
	
	
	
	


Chúc các con làm bài tốt!
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	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC 2019 – 2020


(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ THI HỌC KÌ I 

MÔN: TIN HỌC 6

Thời gian: 45 phút

Ngày thi: 04/11/2019


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (5đ) Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?

A. Tệp tin có thể chứa các tệp tin khác.


B. Tệp tin có thể chứa các thư mục.

C. Thư mục có thể chứa các tệp tin và thư mục khác.

D. Thư mục chỉ có thể chứa các tệp tin, không thể chứa các thư mục khác.

Câu 2 : Các thông tin lưu giữ trong máy tính như văn bản, hình ảnh, nhạc,... được gọi là ?

A. Dữ liệu.
B. Thông tin.

C. Phần mềm học tập.
D. Phần cứng.

Câu 3:  Thiết bị vào ra còn có tên gọi khác là?

A. Thiết bị lưu trữ.
B. Thiết bị ra.

C. Thiết bị vào.
D. Thiết bị ngoại vi.

Câu 4: Thao tác “Nháy nút phải chuột”  được hực hiện như nào?

A. Nhấn nhanh nút chuột trái và thả tay.
B. Nhấn nhanh nút chuột phải và thả tay.

C. Nhấn nhanh hai lần nút chuột trái.
D. Không nhấn bất kỳ nút chuột nào.

Câu 5: Khu vực chính của bàn phím có mấy hàng phím cơ bản?

A. 3 hàng phím.
B. 4 hàng phím.
C. 5 hàng phím.
D. 6 hàng phím.

Câu 6: Mô hình của quá trình ba bước được viết như nào?

A. Nhập – xử lí – xuất.
B. Nhập – xuất – xử lí. 

C. Xuất – xử lí – nhập.
D. Xử lí – nhập – xuất.

Câu 7: Có mấy dạng thông tin cơ bản?

A. 1.



B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 8:  Máy tính không thể làm công việc nào sau đây?

A. Thực hiện tính toán.
B. Học tập, giải trí.
C. Suy nghĩ.
D. In thiệp mời.

Câu 9: Trong máy tính người ta chia bộ nhớ thành mấy loại?

A. 4.


B. 3. 


C. 2


D. 1.

Câu 10: Trong các hàng phím, hàng phím quan trọng nhất là hàng phím nào?

A. Hàng phím số.
B. Hàng phím trên.
   C. Hàng phím cơ sở.
  D. Hàng phím dưới.

Câu 11: Gõ phím đúng bằng mười ngón có lợi ích gì?

A. Tốc độ gõ nhanh hơn.



B. Gõ chính xác hơn.

C. Tốc độ gõ nhanh hơn và gõ chính xác hơn.
D. Gõ chậm nhưng chính xác hơn.

Câu 12: Phần mềm nào là phần mềm hệ điều hành?


A. Mario.





B. Googlechome .


C. Windows XP.




D. Facebook

Câu 13:  Các thông tin trong bộ nhớ ngoài sẽ?

A. Được lưu trữ lâu dài

B. Thông tin sẽ mất đi khi tắt máy

C. Chỉ lưu trữ trong quá trình máy tính làm việc
D. Lưu trữ trong một ngày

Câu 14:   Các dạng thông tin cơ bản là?

A. Âm thanh
B. Văn bản
C. Hình ảnh
D. Câu A, B, C đúng
Câu 15: Các nút lệnh sau nút lệnh nào thoát khỏi cửa sổ làm việc?
A. [image: image7.png]





B. [image: image8.png]





C. [image: image9.png]





D. Tất cả các lệnh trên
Câu 16: RAM còn được gọi là?

  A. Bộ nhớ RAM
     B. Bộ nhớ flash
   C. Bộ nhớ trong
 D. Bộ nhớ cứng
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Câu 17: Thiết bị không có chức năng lưu trữ thông tin là?

A. Đĩa mềm, thiết bị nhớ USB.




B. Đĩa cứng.

C. Đĩa CD/ DVD.






D. Bàn phím

Câu 18: Phần mềm Windows XP của Microsoft là phần mềm nào dưới đây?

A. Phần mềm quản lí cơ sở dữ liệu.
B. Phần mềm tạo trang web.

C. Hệ điều hành.



D. Chương trình soạn thảo văn bản.

Câu 19: Thiết bị nào dưới đây được dùng để in văn bản hay hình ảnh trên giấy?

A. Màn hình

B. Máy in

C. Đĩa CD

D. Máy quét

Câu 20 : Thiết bị nào sau đây là thiết bị ra ?

A. Chuột.

B. Màn hình.

C. Bàn phím.

D. Máy quét.

PHẦN II: TỰ LUẬN:(5đ)

Câu 1 (2đ): Phần mềm là gì? Có mấy loại phần mềm?

Câu 2 (3đ): Khi luyện gõ phím 10 ngón tay theo quy định trên 2 bàn tay của em phải đặt ở những phím nào trên hàng phím cơ sở: A  S  D  F   J  K  L  ;

	Phím
	A
	S
	D
	F
	J
	K
	L
	;

	Ngón tay
	
	
	
	
	
	
	
	


Chúc các con làm bài tốt!
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	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC 2019 – 2020


(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ THI HỌC KÌ I 

MÔN: TIN HỌC 6

Thời gian: 45 phút

Ngày thi: 04/11/2019


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (5đ) Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Phần mềm nào là phần mềm hệ điều hành?


A. Mario.





B. Googlechome .


C. Windows XP.




D. Facebook

Câu 2:  Các thông tin trong bộ nhớ ngoài sẽ?

A. Được lưu trữ lâu dài

B. Thông tin sẽ mất đi khi tắt máy

C. Chỉ lưu trữ trong quá trình máy tính làm việc
D. Lưu trữ trong một ngày

Câu 3:   Các dạng thông tin cơ bản là?

A. Âm thanh
B. Văn bản
C. Hình ảnh
D. Câu A, B, C đúng
Câu 4: Các nút lệnh sau nút lệnh nào thoát khỏi cửa sổ làm việc?
A. [image: image10.png]





B. [image: image11.png]





C. [image: image12.png]





D. Tất cả các lệnh trên

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?

A. Tệp tin có thể chứa các tệp tin khác.


B. Tệp tin có thể chứa các thư mục.

C. Thư mục có thể chứa các tệp tin và thư mục khác.

D. Thư mục chỉ có thể chứa các tệp tin, không thể chứa các thư mục khác.

Câu 6 : Các thông tin lưu giữ trong máy tính như văn bản, hình ảnh, nhạc,... được gọi là ?

A. Dữ liệu.
B. Thông tin.

C. Phần mềm học tập.
D. Phần cứng.

Câu 7:  Thiết bị vào ra còn có tên gọi khác là?

A. Thiết bị lưu trữ.
B. Thiết bị ra.

C. Thiết bị vào.
D. Thiết bị ngoại vi.

Câu 8: Thao tác “Nháy nút phải chuột”  được hực hiện như nào?

A. Nhấn nhanh nút chuột trái và thả tay.
B. Nhấn nhanh nút chuột phải và thả tay.

C. Nhấn nhanh hai lần nút chuột trái.
D. Không nhấn bất kỳ nút chuột nào.

Câu 9: Khu vực chính của bàn phím có mấy hàng phím cơ bản?

A. 3 hàng phím.
B. 4 hàng phím.
C. 5 hàng phím.
D. 6 hàng phím.

Câu 10: Mô hình của quá trình ba bước được viết như nào?

A. Nhập – xử lí – xuất.
B. Nhập – xuất – xử lí. 

C. Xuất – xử lí – nhập.
D. Xử lí – nhập – xuất.

Câu 11: Có mấy dạng thông tin cơ bản?

A. 1.



B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 12:  Máy tính không thể làm công việc nào sau đây?

A. Thực hiện tính toán.
B. Học tập, giải trí.
C. Suy nghĩ.
D. In thiệp mời.

Câu 13: Trong máy tính người ta chia bộ nhớ thành mấy loại?

A. 4.


B. 3. 


C. 2


D. 1.

Câu 14: Trong các hàng phím, hàng phím quan trọng nhất là hàng phím nào?

A. Hàng phím số.
B. Hàng phím trên.
   C. Hàng phím cơ sở.
  D. Hàng phím dưới.

Câu 15: Gõ phím đúng bằng mười ngón có lợi ích gì?

A. Tốc độ gõ nhanh hơn.



B. Gõ chính xác hơn.

C. Tốc độ gõ nhanh hơn và gõ chính xác hơn.
D. Gõ chậm nhưng chính xác hơn.
Câu 16: RAM còn được gọi là?


  A. Bộ nhớ RAM
B. Bộ nhớ flash
  C. Bộ nhớ trong
D. Bộ nhớ cứng
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Câu 17: Thiết bị nào dưới đây được dùng để in văn bản hay hình ảnh trên giấy?

A. Màn hình

B. Máy in

C. Đĩa CD

D. Máy quét

Câu 18 : Thiết bị nào sau đây là thiết bị ra ?

A. Chuột.

B. Màn hình.

C. Bàn phím.

D. Máy quét.

Câu 19: Thiết bị không có chức năng lưu trữ thông tin là?

A. Đĩa mềm, thiết bị nhớ USB.




B. Đĩa cứng.

C. Đĩa CD/ DVD.






D. Bàn phím

Câu 20: Phần mềm Windows XP của Microsoft là phần mềm nào dưới đây?

A. Phần mềm quản lí cơ sở dữ liệu.
B. Phần mềm tạo trang web.

C. Hệ điều hành.



D. Chương trình soạn thảo văn bản.

PHẦN II: TỰ LUẬN:(5đ)

Câu 1 (2đ): Phần mềm là gì? Có mấy loại phần mềm?

Câu 2 (3đ): Khi luyện gõ phím 10 ngón tay theo quy định trên 2 bàn tay của em phải đặt ở những phím nào trên hàng phím cơ sở: A  S  D  F   J  K  L  ;

	Phím
	A
	S
	D
	F
	J
	K
	L
	;

	Ngón tay
	
	
	
	
	
	
	
	


Chúc các con làm bài tốt!
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	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC 2019 – 2020


(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ THI HỌC KÌ I 

MÔN: TIN HỌC 6

Thời gian: 45 phút

Ngày thi: 04/11/2019


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (5đ) Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?

A. Tệp tin có thể chứa các tệp tin khác.


B. Tệp tin có thể chứa các thư mục.

C. Thư mục có thể chứa các tệp tin và thư mục khác.

D. Thư mục chỉ có thể chứa các tệp tin, không thể chứa các thư mục khác.

Câu 2: Phần mềm nào là phần mềm hệ điều hành?


A. Mario.





B. Googlechome .


C. Windows XP.




D. Facebook

Câu 3:  Các thông tin trong bộ nhớ ngoài sẽ?

A. Được lưu trữ lâu dài

B. Thông tin sẽ mất đi khi tắt máy

C. Chỉ lưu trữ trong quá trình máy tính làm việc
D. Lưu trữ trong một ngày

Câu 4:   Các dạng thông tin cơ bản là?

A. Âm thanh
B. Văn bản
C. Hình ảnh
D. Câu A, B, C đúng
Câu 5: Các nút lệnh sau nút lệnh nào thoát khỏi cửa sổ làm việc?
A. [image: image13.png]





B. [image: image14.png]





C. [image: image15.png]





D. Tất cả các lệnh trên

Câu 6 : Các thông tin lưu giữ trong máy tính như văn bản, hình ảnh, nhạc,... được gọi là ?

A. Dữ liệu.
B. Thông tin.

C. Phần mềm học tập.
D. Phần cứng.

Câu 7: Mô hình của quá trình ba bước được viết như nào?

A. Nhập – xử lí – xuất.
B. Nhập – xuất – xử lí. 

C. Xuất – xử lí – nhập.
D. Xử lí – nhập – xuất.

Câu 8: Có mấy dạng thông tin cơ bản?

A. 1.



B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 9:  Máy tính không thể làm công việc nào sau đây?

A. Thực hiện tính toán.
B. Học tập, giải trí.
C. Suy nghĩ.
D. In thiệp mời.

Câu 10: Trong máy tính người ta chia bộ nhớ thành mấy loại?

A. 4.


B. 3. 


C. 2


D. 1.

Câu 11: Trong các hàng phím, hàng phím quan trọng nhất là hàng phím nào?

A. Hàng phím số.
B. Hàng phím trên.
   C. Hàng phím cơ sở.
  D. Hàng phím dưới.

Câu 12: Gõ phím đúng bằng mười ngón có lợi ích gì?

A. Tốc độ gõ nhanh hơn.



B. Gõ chính xác hơn.

C. Tốc độ gõ nhanh hơn và gõ chính xác hơn.
D. Gõ chậm nhưng chính xác hơn.

Câu 13: RAM còn được gọi là?


  A. Bộ nhớ RAM
B. Bộ nhớ flash
  C. Bộ nhớ trong
D. Bộ nhớ cứng

Câu 14: Thiết bị nào dưới đây được dùng để in văn bản hay hình ảnh trên giấy?

A. Màn hình

B. Máy in

C. Đĩa CD

D. Máy quét

Câu 15 : Thiết bị nào sau đây là thiết bị ra ?

A. Chuột.

B. Màn hình.

C. Bàn phím.

D. Máy quét.

Câu 16: Thiết bị không có chức năng lưu trữ thông tin là?

A. Đĩa mềm, thiết bị nhớ USB.




B. Đĩa cứng.

C. Đĩa CD/ DVD.






D. Bàn phím
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Câu 17: Phần mềm Windows XP của Microsoft là phần mềm nào dưới đây?

A. Phần mềm quản lí cơ sở dữ liệu.
B. Phần mềm tạo trang web.

Câu 18:  Thiết bị vào ra còn có tên gọi khác là?

A. Thiết bị lưu trữ.
B. Thiết bị ra.

C. Thiết bị vào.
D. Thiết bị ngoại vi.

Câu 19: Thao tác “Nháy nút phải chuột”  được hực hiện như nào?

A. Nhấn nhanh nút chuột trái và thả tay.
B. Nhấn nhanh nút chuột phải và thả tay.

C. Nhấn nhanh hai lần nút chuột trái.
D. Không nhấn bất kỳ nút chuột nào.

Câu 20: Khu vực chính của bàn phím có mấy hàng phím cơ bản?

A. 3 hàng phím.
B. 4 hàng phím.
C. 5 hàng phím.
D. 6 hàng phím.

C. Hệ điều hành.



D. Chương trình soạn thảo văn bản.

PHẦN II: TỰ LUẬN:(5đ)

Câu 1 (2đ): Phần mềm là gì? Có mấy loại phần mềm?

Câu 2 (3đ): Khi luyện gõ phím 10 ngón tay theo quy định trên 2 bàn tay của em phải đặt ở những phím nào trên hàng phím cơ sở: A  S  D  F   J  K  L  ;

	Phím
	A
	S
	D
	F
	J
	K
	L
	;

	Ngón tay
	
	
	
	
	
	
	
	


Chúc các con làm bài tốt!
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	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC 2019 – 2020


(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ THI HỌC KÌ I 

MÔN: TIN HỌC 6

Thời gian: 45 phút

Ngày thi: 04/11/2019


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (5đ) Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1:   Các dạng thông tin cơ bản là?

A. Âm thanh
B. Văn bản
C. Hình ảnh
D. Câu A, B, C đúng
Câu 2: Các nút lệnh sau nút lệnh nào thoát khỏi cửa sổ làm việc?
A. [image: image16.png]





B. [image: image17.png]





C. [image: image18.png]





D. Tất cả các lệnh trên

Câu 3 : Các thông tin lưu giữ trong máy tính như văn bản, hình ảnh, nhạc,... được gọi là ?

A. Dữ liệu.
B. Thông tin.

C. Phần mềm học tập.
D. Phần cứng.

Câu 4: Mô hình của quá trình ba bước được viết như nào?

A. Nhập – xử lí – xuất.
B. Nhập – xuất – xử lí. 

C. Xuất – xử lí – nhập.
D. Xử lí – nhập – xuất.

Câu 5: Có mấy dạng thông tin cơ bản?

A. 1.



B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?

A. Tệp tin có thể chứa các tệp tin khác.


B. Tệp tin có thể chứa các thư mục.

C. Thư mục có thể chứa các tệp tin và thư mục khác.

D. Thư mục chỉ có thể chứa các tệp tin, không thể chứa các thư mục khác.

Câu 7: Phần mềm nào là phần mềm hệ điều hành?


A. Mario.





B. Googlechome .


C. Windows XP.




D. Facebook

Câu 8:  Các thông tin trong bộ nhớ ngoài sẽ?

A. Được lưu trữ lâu dài

B. Thông tin sẽ mất đi khi tắt máy

C. Chỉ lưu trữ trong quá trình máy tính làm việc
D. Lưu trữ trong một ngày

Câu 9:  Máy tính không thể làm công việc nào sau đây?

A. Thực hiện tính toán.
B. Học tập, giải trí.
C. Suy nghĩ.
D. In thiệp mời.

Câu 10: Gõ phím đúng bằng mười ngón có lợi ích gì?

A. Tốc độ gõ nhanh hơn.



B. Gõ chính xác hơn.

C. Tốc độ gõ nhanh hơn và gõ chính xác hơn.
D. Gõ chậm nhưng chính xác hơn.

Câu 11: RAM còn được gọi là?


  A. Bộ nhớ RAM
B. Bộ nhớ flash
  C. Bộ nhớ trong
D. Bộ nhớ cứng

Câu 12: Thiết bị nào dưới đây được dùng để in văn bản hay hình ảnh trên giấy?

A. Màn hình

B. Máy in

C. Đĩa CD

D. Máy quét

Câu 13 : Thiết bị nào sau đây là thiết bị ra ?

A. Chuột.

B. Màn hình.

C. Bàn phím.

D. Máy quét.

Câu 14: Thiết bị không có chức năng lưu trữ thông tin là?

A. Đĩa mềm, thiết bị nhớ USB.




B. Đĩa cứng.

C. Đĩa CD/ DVD.






D. Bàn phím

Câu 15: Phần mềm Windows XP của Microsoft là phần mềm nào dưới đây?

A. Phần mềm quản lí cơ sở dữ liệu.
B. Phần mềm tạo trang web.
Câu 16:  Thiết bị vào ra còn có tên gọi khác là?

A. Thiết bị lưu trữ.
B. Thiết bị ra.

C. Thiết bị vào.
D. Thiết bị ngoại vi.
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Câu 17: Thao tác “Nháy nút phải chuột”  được hực hiện như nào?

A. Nhấn nhanh nút chuột trái và thả tay.
B. Nhấn nhanh nút chuột phải và thả tay.

C. Nhấn nhanh hai lần nút chuột trái.
D. Không nhấn bất kỳ nút chuột nào.

Câu 18: Khu vực chính của bàn phím có mấy hàng phím cơ bản?

A. 3 hàng phím.
B. 4 hàng phím.
C. 5 hàng phím.
D. 6 hàng phím.

C. Hệ điều hành.



D. Chương trình soạn thảo văn bản.

Câu 19: Trong máy tính người ta chia bộ nhớ thành mấy loại?

A. 4.


B. 3. 


C. 2


D. 1.

Câu 20: Trong các hàng phím, hàng phím quan trọng nhất là hàng phím nào?

A. Hàng phím số.
B. Hàng phím trên.
   C. Hàng phím cơ sở.
  D. Hàng phím dưới.

PHẦN II: TỰ LUẬN:(5đ)

Câu 1 (2đ): Phần mềm là gì? Có mấy loại phần mềm?

Câu 2 (3đ): Khi luyện gõ phím 10 ngón tay theo quy định trên 2 bàn tay của em phải đặt ở những phím nào trên hàng phím cơ sở: A  S  D  F   J  K  L  ;

	Phím
	A
	S
	D
	F
	J
	K
	L
	;

	Ngón tay
	
	
	
	
	
	
	
	


Chúc các con làm bài tốt!
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	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC 2019 – 2020


(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ THI HỌC KÌ I 

MÔN: TIN HỌC 6

Thời gian: 45 phút

Ngày thi: 04/11/2019


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (5đ) Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Mô hình của quá trình ba bước được viết như nào?

A. Nhập – xử lí – xuất.
B. Nhập – xuất – xử lí. 

C. Xuất – xử lí – nhập.
D. Xử lí – nhập – xuất.

Câu 2: Có mấy dạng thông tin cơ bản?

A. 1.



B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?

A. Tệp tin có thể chứa các tệp tin khác.


B. Tệp tin có thể chứa các thư mục.

C. Thư mục có thể chứa các tệp tin và thư mục khác.

D. Thư mục chỉ có thể chứa các tệp tin, không thể chứa các thư mục khác.

Câu 4: Phần mềm nào là phần mềm hệ điều hành?


A. Mario.





B. Googlechome .


C. Windows XP.




D. Facebook

Câu 5:   Các dạng thông tin cơ bản là?

A. Âm thanh
B. Văn bản
C. Hình ảnh
D. Câu A, B, C đúng
Câu 6: Các nút lệnh sau nút lệnh nào thoát khỏi cửa sổ làm việc?
A. [image: image19.png]





B. [image: image20.png]





C. [image: image21.png]





D. Tất cả các lệnh trên

Câu 7 : Các thông tin lưu giữ trong máy tính như văn bản, hình ảnh, nhạc,... được gọi là ?

A. Dữ liệu.
B. Thông tin.

C. Phần mềm học tập.
D. Phần cứng.

Câu 8:  Các thông tin trong bộ nhớ ngoài sẽ?

A. Được lưu trữ lâu dài

B. Thông tin sẽ mất đi khi tắt máy

C. Chỉ lưu trữ trong quá trình máy tính làm việc
D. Lưu trữ trong một ngày

Câu 9: RAM còn được gọi là?


  A. Bộ nhớ RAM
B. Bộ nhớ flash
  C. Bộ nhớ trong
D. Bộ nhớ cứng

Câu 10: Thiết bị nào dưới đây được dùng để in văn bản hay hình ảnh trên giấy?

A. Màn hình

B. Máy in

C. Đĩa CD

D. Máy quét

Câu 11:  Máy tính không thể làm công việc nào sau đây?

A. Thực hiện tính toán.
B. Học tập, giải trí.
C. Suy nghĩ.
D. In thiệp mời.

Câu 12: Gõ phím đúng bằng mười ngón có lợi ích gì?

A. Tốc độ gõ nhanh hơn.



B. Gõ chính xác hơn.

C. Tốc độ gõ nhanh hơn và gõ chính xác hơn.
D. Gõ chậm nhưng chính xác hơn.

Câu 13 : Thiết bị nào sau đây là thiết bị ra ?

A. Chuột.

B. Màn hình.

C. Bàn phím.

D. Máy quét.

Câu 14: Thiết bị không có chức năng lưu trữ thông tin là?

A. Đĩa mềm, thiết bị nhớ USB.




B. Đĩa cứng.

C. Đĩa CD/ DVD.






D. Bàn phím

Câu 15: Phần mềm Windows XP của Microsoft là phần mềm nào dưới đây?

A. Phần mềm quản lí cơ sở dữ liệu.
B. Phần mềm tạo trang web.
Câu 16:  Thiết bị vào ra còn có tên gọi khác là?

A. Thiết bị lưu trữ.
B. Thiết bị ra.

C. Thiết bị vào.
D. Thiết bị ngoại vi.
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Câu 17: Thao tác “Nháy nút phải chuột”  được hực hiện như nào?

A. Nhấn nhanh nút chuột trái và thả tay.
B. Nhấn nhanh nút chuột phải và thả tay.

C. Nhấn nhanh hai lần nút chuột trái.
D. Không nhấn bất kỳ nút chuột nào.

Câu 18: Trong máy tính người ta chia bộ nhớ thành mấy loại?

A. 4.


B. 3. 


C. 2


D. 1.

Câu 19: Trong các hàng phím, hàng phím quan trọng nhất là hàng phím nào?

A. Hàng phím số.
B. Hàng phím trên.
   C. Hàng phím cơ sở.
  D. Hàng phím dưới.
Câu 20: Khu vực chính của bàn phím có mấy hàng phím cơ bản?

A. 3 hàng phím.
B. 4 hàng phím.
C. 5 hàng phím.
D. 6 hàng phím.

C. Hệ điều hành.



D. Chương trình soạn thảo văn bản.

PHẦN II: TỰ LUẬN:(5đ)

Câu 1 (2đ): Phần mềm là gì? Có mấy loại phần mềm?

Câu 2 (3đ): Khi luyện gõ phím 10 ngón tay theo quy định trên 2 bàn tay của em phải đặt ở những phím nào trên hàng phím cơ sở: A  S  D  F   J  K  L  ;

	Phím
	A
	S
	D
	F
	J
	K
	L
	;

	Ngón tay
	
	
	
	
	
	
	
	


Chúc các con làm bài tốt!
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	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC 2019 – 2020


(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ THI HỌC KÌ I 

MÔN: TIN HỌC 6

Thời gian: 45 phút

Ngày thi: 04/11/2019


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (5đ) Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1:   Các dạng thông tin cơ bản là?

A. Âm thanh
B. Văn bản
C. Hình ảnh
D. Câu A, B, C đúng
Câu 2: Các nút lệnh sau nút lệnh nào thoát khỏi cửa sổ làm việc?
A. [image: image22.png]





B. [image: image23.png]





C. [image: image24.png]





D. Tất cả các lệnh trên

Câu 3 : Các thông tin lưu giữ trong máy tính như văn bản, hình ảnh, nhạc,... được gọi là ?

A. Dữ liệu.
B. Thông tin.

C. Phần mềm học tập.
D. Phần cứng.

Câu 4:  Các thông tin trong bộ nhớ ngoài sẽ?

A. Được lưu trữ lâu dài

B. Thông tin sẽ mất đi khi tắt máy

C. Chỉ lưu trữ trong quá trình máy tính làm việc
D. Lưu trữ trong một ngày

Câu 5: RAM còn được gọi là?


  A. Bộ nhớ RAM
B. Bộ nhớ flash
  C. Bộ nhớ trong
D. Bộ nhớ cứng

Câu 6: Thiết bị nào dưới đây được dùng để in văn bản hay hình ảnh trên giấy?

A. Màn hình

B. Máy in

C. Đĩa CD

D. Máy quét

Câu 7:  Máy tính không thể làm công việc nào sau đây?

A. Thực hiện tính toán.
B. Học tập, giải trí.
C. Suy nghĩ.
D. In thiệp mời.

Câu 8: Mô hình của quá trình ba bước được viết như nào?

A. Nhập – xử lí – xuất.
B. Nhập – xuất – xử lí. 

C. Xuất – xử lí – nhập.
D. Xử lí – nhập – xuất.

Câu 9: Có mấy dạng thông tin cơ bản?

A. 1.



B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?

A. Tệp tin có thể chứa các tệp tin khác.


B. Tệp tin có thể chứa các thư mục.

C. Thư mục có thể chứa các tệp tin và thư mục khác.

D. Thư mục chỉ có thể chứa các tệp tin, không thể chứa các thư mục khác.

Câu 11: Phần mềm nào là phần mềm hệ điều hành?


A. Mario.





B. Googlechome .


C. Windows XP.




D. Facebook

Câu 12: Gõ phím đúng bằng mười ngón có lợi ích gì?

A. Tốc độ gõ nhanh hơn.



B. Gõ chính xác hơn.

C. Tốc độ gõ nhanh hơn và gõ chính xác hơn.
D. Gõ chậm nhưng chính xác hơn.

Câu 13 : Thiết bị nào sau đây là thiết bị ra ?

A. Chuột.

B. Màn hình.

C. Bàn phím.

D. Máy quét.

Câu 14: Thiết bị không có chức năng lưu trữ thông tin là?

A. Đĩa mềm, thiết bị nhớ USB.




B. Đĩa cứng.

C. Đĩa CD/ DVD.






D. Bàn phím

Câu 15: Phần mềm Windows XP của Microsoft là phần mềm nào dưới đây?

A. Phần mềm quản lí cơ sở dữ liệu.
B. Phần mềm tạo trang web.

Câu 16:  Thiết bị vào ra còn có tên gọi khác là?

A. Thiết bị lưu trữ.
B. Thiết bị ra.

C. Thiết bị vào.
D. Thiết bị ngoại vi.
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Câu 17: Trong máy tính người ta chia bộ nhớ thành mấy loại?

A. 4.


B. 3. 


C. 2


D. 1.

Câu 18: Trong các hàng phím, hàng phím quan trọng nhất là hàng phím nào?

A. Hàng phím số.
B. Hàng phím trên.
   C. Hàng phím cơ sở.
  D. Hàng phím dưới.
Câu 19: Khu vực chính của bàn phím có mấy hàng phím cơ bản?

A. 3 hàng phím.
B. 4 hàng phím.
C. 5 hàng phím.
D. 6 hàng phím.

C. Hệ điều hành.



D. Chương trình soạn thảo văn bản.

Câu 20: Thao tác “Nháy nút phải chuột”  được hực hiện như nào?

A. Nhấn nhanh nút chuột trái và thả tay.
B. Nhấn nhanh nút chuột phải và thả tay.

C. Nhấn nhanh hai lần nút chuột trái.
D. Không nhấn bất kỳ nút chuột nào.

PHẦN II: TỰ LUẬN:(5đ)

Câu 1 (2đ): Phần mềm là gì? Có mấy loại phần mềm?

Câu 2 (3đ): Khi luyện gõ phím 10 ngón tay theo quy định trên 2 bàn tay của em phải đặt ở những phím nào trên hàng phím cơ sở: A  S  D  F   J  K  L  ;

	Phím
	A
	S
	D
	F
	J
	K
	L
	;

	Ngón tay
	
	
	
	
	
	
	
	


Chúc các con làm bài tốt!
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